
Hệ Thống Tái Chế 
Dầu Thải

Chuyển đổi dầu thải công nghiệp thành dầu DO và FO chất

lượng cao, với công suất 300 tấn sản phẩm/tháng.



Nội dung Chi tiết

Tên doanh nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 

SAKAKI VIỆT NAM

Địa chỉ trụ sở chính
Số 61A Nguyễn Viết Xuân, Phường Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội

Mã số thuế 0109526400

Người đại diện pháp luật Bà Trần Thu Hồng

Chức vụ Tổng Giám đốc

Số tài khoản ngân hàng 911115559999

Ngân hàng
Ngân hàng Quân đội MB – Chi nhánh Thái Thịnh, 

Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Email liên hệ sakakipaint@gmail.com

Số điện thoại liên hệ 0987.805.939

Lĩnh vực hoạt động chính
Đầu tư – Thương mại – Dầu khí – Công nghiệp tái chế –

Cung cấp vật liệu và thiết bị công nghiệp.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP



SAKAKI Việt Nam: Đối tác Phát triển

Sứ mệnh hợp tác

Phân phối độc quyền

Các dòng sản phẩm, vật liệu tái chế, 

năng lượng và nguyên liệu thu hồi từ 

quy trình xử lý của Công ty Hòa Bình.

Chuyển giao công nghệ

Truyền thông phát triển và xây dựng hệ 

thống tiêu thụ tại Việt Nam và khu vực.

Kinh tế tuần hoàn

Tổ chức chuỗi liên kết Sản xuất – Phân 

phối – Tiêu dùng – Tái chế hướng tới mô 

hình xanh bền vững.



Hệ thống Vận chuyển Dầu Thô & Dầu Thành phẩm

Phương tiện Vận chuyển

Xe bồn thép không gỉ, dung tích 10 – 30 m³, đạt chuẩn QCVN 41:2019/BGTVT. 

Trang bị van chống tràn, thiết bị đo áp suất, cảm biến nhiệt độ và định vị GPS 

theo dõi toàn tuyến.

0 0









Tái Chế Dầu Thải Thành
Nhiên Liệu Xanh

Dự án tập trung vào thu gom và tái chế dầu thải công 

nghiệp, dầu nhớt đã qua sử dụng thành dầu DO (Diesel 

Oil) và dầu FO (Fuel Oil). Đây là giải pháp toàn diện kết 

hợp bảo vệ môi trường với hiệu quả kinh tế, tạo nên mô 

hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực năng lượng tái sinh.



Sơ đồ Tái Chế
Dầu Thải Thành Nhiên Liệu Xanh



Tổng Quan Dự Án
Công Suất
300 tấn dầu thành 

phẩm/tháng

Vốn Đầu Tư
Khoảng 2 tỷ đồng (thiết bị, hạ 

tầng, xử lý khí-nước-bùn)

Diện Tích
800–1.000 m² chia thành các khu chức năng độc lập

Dự án tái chế dầu thải công nghiệp, dầu nhớt cũ, dầu máy và dầu 

FO đã qua sử dụng thành dầu DO (diesel tái sinh) và dầu FO (dầu 

đốt công nghiệp) đạt tiêu chuẩn TCVN 5689:2005.



Khu Tiếp Nhận và Lưu Trữ 
Dầu Thải

Thiết Bị Chính
• Bồn chứa dầu thải thô (10–15 

m³/bồn)

• Phễu nạp dầu thải

• Hệ thống lọc sơ cấp

Chức Năng
• Tiếp nhận nguyên liệu từ xe bồn

• Kiểm tra chất lượng, đo tỷ trọng

• Loại bỏ nước và tạp chất cơ 

học

Khu vực yêu cầu mái che, sàn bê tông chống thấm, hệ thống thoát dầu sự 

cố, và bố trí xa khu dân cư ≥ 200m để đảm bảo an toàn môi trường.



Khu Gia Nhiệt và 
Tách Nước

0
1

Gia Nhiệt Dầu

Dầu thải được gia nhiệt đến 

110–130°C để tách nước, cặn 

và các hợp chất nhẹ.

0
2

Tách Nước

Phần hơi nước được ngưng tụ 

ra ngoài bằng tháp tách hơi, 

nước tách ra được xử lý riêng.

0
3

Vận Hành

Sử dụng nhiên liệu đốt gas, dầu hoặc điện trở với đồng hồ 

nhiệt, van an toàn và ống thoát hơi khép kín.

https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma
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Khu Chưng Cất –
Tách Phân Đoạn

Dầu đã tách nước được gia nhiệt lên 250–350°C trong lò chưng cất. Các 

phần nhẹ bay hơi và được ngưng tụ thành dầu diesel tái chế (DO), phần 

nặng còn lại là dầu FO.

Đầu Vào
Dầu đã tách nước

Quá Trình
Gia nhiệt 250–350°C

Đầu Ra
DO 70–75%, FO 20–25%, cặn 5–10%

Hệ thống hoạt động ≤ 1 atm (hệ kín) với các thiết bị an toàn cháy nổ và 

giải nhiệt.



Khu Làm Nguội và 
Lọc Tinh

Thiết Bị
• Dàn giải nhiệt bằng nước

• Lọc than hoạt tính

• Lọc sét trắng

Kết Quả
• Làm nguội xuống dưới 60°C

• Loại bỏ mùi, màu, tạp chất

• Đạt tiêu chuẩn TCVN 

5689:2005
Dầu DO có màu vàng sáng, dầu FO có màu nâu đậm, đều đạt tiêu 

chuẩn chất lượng quốc gia.



Khu Chứa Thành Phẩm và Xử Lý Chất Thải

Kho Thành Phẩm
3 bồn chứa 10–20 m³, lưu trữ DO và 

FO, cấp cho xe bồn hoặc đóng phuy.

Xử Lý Nước Thải
Bể xử lý 2–5 m³/ngày, xử lý nước 

rửa bồn và nước ngưng tách.

Xử Lý Khí Thải
Hệ thống đốt khói, lọc than hoạt tính 

khử mùi, đạt QCVN 40:2011/BTNMT.

Cặn Bitum
Tái sử dụng làm vật liệu chống thấm 

hoặc xử lý an toàn theo quy định.



Dây Chuyền Vận Hành

1Bước 1: Tiếp Nhận
Lọc sơ bộ, kiểm tra tỷ trọng, loại bỏ tạp chất thô

2 Bước 2: Gia Nhiệt
Tách nước, cặn và hơi nhẹ ở 110–130°C

3Bước 3: Chưng Cất
Nâng nhiệt độ 250–350°C để tách DO và FO

4 Bước 4: Ngưng Tụ
Ngưng tụ và lọc dầu thành phẩm

5Bước 5: Lưu 
TrữChứa dầu thành phẩm đạt chuẩn trong bồn

6 Bước 6: Xử Lý Thải
Lọc, khử mùi, đốt khí và xử lý nước thải an toàn



Hạ Tầng và Yêu Cầu Kỹ Thuật
Hạng Mục Diện Tích Ghi Chú

Khu tiếp nhận dầu thải 150 m² Mái che, chống thấm

Khu chưng cất – lò đốt 250 m² Cách xa khu dân cư, tường bao

Kho chứa thành phẩm 200 m² 3 bồn 10–20 m³

Xử lý nước – khí thải 100 m² Hệ thống kín, chống rò rỉ

Khu phụ trợ – văn phòng 100–150 m² Giám sát, điều khiển trung tâm

Tổng Diện Tích 800–1.000 m² Công suất 300 tấn/tháng



Vận Hành và Năng Suất

3-4
Nhân Công/Ca

01 trưởng ca kỹ thuật, 

01 công nhân vận hành 

lò, 01 công nhân bơm-

chiết-lọc, 01 giám sát an 

toàn-môi trường

8-10
Thời Gian Gia 

Nhiệt
Mỗi mẻ sản xuất

10-12
Sản Lượng Trung 

Bình
Tấn dầu/ngày

Mỗi ca vận hành cần 3–4 nhân công kỹ thuật với các vai trò chuyên 

biệt. Thời gian gia nhiệt cho mỗi mẻ là 8–10 giờ, đạt sản lượng trung 

bình 10–12 tấn dầu/ngày, tương đương 300 tấn/tháng theo công 

suất thiết kế.



Sản Lượng Dự Kiến Hàng Tháng



Sơ Đồ Dây Chuyền Vận Hành
0
1 Tiếp Nhận & Phân Loại
Xe bồn → bồn buffer; lấy mẫu QC (độ nhớt, 

nước, TAN, rắn).

0
2 Lọc Thô & Tách Rác
Lưới 2–10 mm, túi lọc 100–200 µm; loại >90% 

tạp chất.
0
3 Gia Nhiệt & Tách Nước

Bồn gia nhiệt 90–110°C; tách nước sơ bộ, gom 

bùn nặng.

0
4 Ly Tâm/Decanter

Tách nước nhũ, bùn, kim loại; nước <0.1%, rắn 

<0.2%.
0
5 Xử Lý Hóa-Lý
Trung hòa TAN bằng NaOH; hấp phụ bằng đất 

sét/than hoạt tính.

0
6 Lọc Tinh
Cartridge 0.5–5 µm bảo vệ tháp chưng cất.



Chưng Cất & Tinh Chế 
Sản Phẩm

Chưng Cất Chân Không
Nhiệt độ cột 300–350°C; áp 

suất 10–100 mmHg. Thu phân 

đoạn nhẹ → DO; nặng → FO; 

cặn → asphalt.

Ngưng Tụ & Polishing
Cột hấp phụ than/đất sét khử 

mùi, màu, hợp chất không 

mong muốn.



Thiết Bị Chủ Lực & Kích Thước

Bồn Tiếp Nhận
20 m³ (chứa ~2 ngày)

Bồn Gia Nhiệt
3–5 m³, jacket steam/thermal oil

Máy Ly Tâm
1.5–3 tấn/giờ

Tháp Chưng Cất
Công suất 10 tấn/ngày (thiết kế qua giờ)

Bồn Chứa Thành Phẩm
DO: 20 m³; FO: 30 m³ (buffer 7–10 ngày)

Lò Dầu
Công suất ~1.5 MWh/ngày (đầu tư 2 tỷ VND)



Năng Lượng & Nhân Sự

Năng Lượng
• Nhiệt: ~57 MWh/tháng (1.9 MWh/ngày với tổn thất)

• Điện: 30–60 kW tổng tải

• Nước làm mát: ≥10 m³/h tuần hoàn

• Khí nén: 1–2 m³/min

Nhân Sự (1 Ca)
• 1 Trưởng ca (Kỹ sư Hóa/Dầu)

• 2 Kỹ thuật viên vận hành

• 2 Công nhân thao tác & đóng gói

• 1 Bảo trì cơ-điện (bán thời gian)

• 1 QC/Lab; 1 An toàn & Môi trường



Xử Lý Phụ Phẩm & 
Môi Trường

Bùn Đáy (36 tấn/tháng)
Tập trung, chứa bồn bùn; hợp tác đơn vị xử lý chất thải nguy hại 

hoặc đốt lò công nghiệp.

Nước Ngưng Nhiễm Dầu (24 tấn/tháng)
Bể tách dầu → xử lý sinh-hóa → đạt QCVN trước xả.

Khí VOC
Thu hồi ngưng tụ; còn lại qua than hoạt tính hoặc đốt 

(flare/thermal oxidizer).





Lịch Trình

Lắp Đặt & Chạy Thử
2–3 tháng với thiết bị mua sẵn.

Thử Nghiệm Lô Đầu
1–2 tuần; lấy mẫu QC, hiệu chỉnh cắt chưng cất.

Đào Tạo & Chuyển Giao
5–7 ngày đào tạo trực tiếp + tài liệu SOP.

Bảo Hành & Hỗ Trợ
6–12 tháng từ nhà cung cấp thiết bị.

Kết Luận: Dây chuyền 300 tấn/tháng hoàn toàn khả thi. Với 80% thu hồi, sản xuất 

240 tấn dầu thương phẩm/tháng (DO ≈96 t, FO ≈144 t). Diện tích 700–900 m² phù 

hợp. Lò dầu 2 tỷ VND cần công suất ≥2 MWh/ngày.

https://gamma.app/?utm_source=made-with-gamma
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Mục Tiêu Chiến Lược

Giảm Thiểu Ô Nhiễm
Tận dụng tối đa nguồn dầu thải, 

giảm thiểu ô nhiễm môi trường 

và tác động tiêu cực đến hệ sinh 

thái.

Nhiên Liệu Bền Vững
Cung cấp nguồn nhiên liệu tái 

chế ổn định với giá thành thấp 

hơn dầu nguyên sinh 15–25%.

Kinh Tế Tuần Hoàn
Xây dựng chuỗi sản xuất và 

thương mại hóa công nghệ lọc 

dầu tuần hoàn trong nước.



Tác Động & Cơ Hội Hợp Tác
Lợi Ích Kinh Tế
• Hiệu quả kinh tế cao từ tái chế dầu thải

• Giá thành cạnh tranh 15–25% thấp hơn dầu nguyên 

sinh
• Tạo giá trị gia tăng từ nguồn tài nguyên tái sinh

Tác Động Môi Trường
• Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái

• Thúc đẩy năng lượng tuần hoàn xanh

• Phù hợp chính sách phát triển bền vững quốc gia

Chúng tôi trân trọng mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp và tổ chức quan tâm cùng hợp tác trong lĩnh vực chuyển 

giao, đồng đầu tư và khai thác mô hình tái chế dầu thải này.


